
STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành ĐKDT

Điểm TB 

đề cương

Điểm TB 

hồ sơ 
Ghi chú

1 Bùi Thị Thùy Liên Nữ 11/11/1983 Thái Bình Toán ứng dụng X X
Bỏ dự 

tuyển

2 Phạm Hồng Quân Nam 27/12/1992 Phú Thọ Toán ứng dụng 35 90

3 Chu Thời Nam Nam 19/10/1994 Hà Nội
Vật lí nguyên tử và hạt 

nhân
34 85

4 Lê Thị Mai Linh Nữ 22/02/1990 Hà Nội Hóa môi trường 33 89

5 Đặng Thị Huyền My Nữ 01/04/1995 Hà Nội Hóa phân tích 38 97

6 Nguyễn Anh Tuấn Nam 22/09/1981 Hà Nội Hóa lí thuyết và hóa lí 36 84

7 Trần Văn Sáng Nam 15/10/1990 Vĩnh Phúc
Quản lí tài nguyên và 

môi trường
38 92

8
Nguyễn Phúc Khánh 

Linh
Nữ 27/04/1996 Hà Nội Khoa học môi trường 39 99

9 Lại Quang Trung Nam 12/02/1995 Hà Nam Môi trường đất và nước 39 94

10 Nguyễn Thị Hồng Viên Nữ 16/09/1981
Thái 

Nguyên
Khoa học môi trường 37 80

Danh sách gồm 10 thí sinh./.
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